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BÁO CÁO 

Đánh giá tổng kết thi hành các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y và chăn nuôi 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi đã được quy định tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực lâm nghiệp; Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020); Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thú y (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020); Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. Đây là chế tài góp phần đưa các quy định về lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực đối với việc nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân; bảo đảm trật tự, kỷ cương trong hoạt động quản lý nhà nước về lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi.

Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Mặt khác, thực tiễn thi hành các Nghị định trên đã phát sinh những khó khăn, vướng mắc. Do đó, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi cần được rà soát, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về tình hình thi hành các Nghị định này trên cơ sở tổng hợp ý kiến địa phương như sau:
Phần thứ nhất

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 31/2016/NĐ-CP,        NGHỊ ĐỊNH 90/2017/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH 35/2019/NĐ-CP, 

NGHỊ ĐỊNH 14/2021/NĐ-CP
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các hình thức tiêu biểu như: tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức; tổ chức Hội thảo, Hội nghị phổ biến hoặc tại buổi nói chuyện; cấp phát sách pháp  luật; in ấn, phát hành tài liệu, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật,… Ở một số địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền thông qua hội thi hái hoa dân chủ, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về xử phạt VPHC, lồng ghép trong các đợt học tập an ninh Tổ quốc ở địa phương và các buổi họp thôn; phát trên Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã, phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình; hoặc phối hợp tổ chức tuyên truyền trong nhà trường cho giáo viên và học sinh…
Nội dung tuyên truyền, phổ biến: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh  vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, phân bón; giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản; quản lý chất lượng an toàn thực phẩm; lâm nghiệp và các lĩnh vực nông nghiệp khác; tuyên truyền, phổ biến chuyên sâu nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về xác định hành vi VPHC, lập biên bản VPHC; nguyên tắc, trình tự, thủ  tục  xử  phạt VPHC và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp  khắc  phục  hậu quả, kỹ năng lập biên bản, soạn thảo ban hành quyết định xử phạt VPHC;…

Việc  tuyên  truyền,  phổ  biến, tập huấn  đã  góp  phần  quan  trọng  trong  việc phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp  luật; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác quản lý xử lý VPHC; bảo đảm trật tự, kỷ cương; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.


2. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

Hằng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và tổ chức thực hiện Kế hoạch. Bên cạnh đó, một số địa phương đã phối hợp với các cơ quan có liên quan (Công an, Quản lý thị trường, chính quyền cấp cơ sở) trong thực hiện thanh, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm. 
Các hành vi vi phạm chủ yếu trong các lĩnh vực đã bị xử phạt bao gồm: lâm nghiệp (phá rừng trái pháp luật; khai thác rừng trái pháp luật; vi phạm về phòng cháy chữa cháy rừng; vi phạm quy định về bảo vệ động thực vật hoang dã; vận chuyển lâm sản, tàng trữ, mua bán lâm sản trái pháp luật; vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản;...); bảo vệ thực vật (Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; buôn bán thuốc BVTV khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV hết hạn; không duy trì đầy đủ các điều kiện về buôn bán thuốc BVTV theo quy định tại Điều 63 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong quá trình hoạt động kinh doanh; sử dụng thuốc BVTV không đúng với nội dung hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn thuốc; kinh doanh thuốc BVTV hết hạn sử dụng; sản xuất thuốc BVTV có nhãn không đúng so với giấy đăng ký thuốc; buôn bán thuốc BVTV có chất lượng không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc BVTV,…); thú y - chăn nuôi (giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y hết hiệu lực; kinh doanh thuốc thú y hết hạn sử dụng; trốn tránh kiểm dịch tại trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông; người trực tiếp tham gia giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật không đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe và vệ sinh thú y; vận chuyển, lưu giữ, giết mổ động vật để làm thực phẩm mà động vật đó bị sử dụng thuốc an thần không theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền; đưa nước vào động vật trước khi giết mổ; không chấp hành yêu cầu của nhân viên thú y về xử lý động vật không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở giết mổ; vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ,…), tổng số tiền phạt từ xử phạt vi phạm hành chính là 85 tỷ (lâm nghiệp: 57,8 tỷ; thú y: 16,2 tỷ; bảo vệ thực vật - trồng trọt: 7,8 tỷ; chăn nuôi: 3,2 tỷ). 
Phần thứ hai

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 31/2016/NĐ-CP, 
NGHỊ ĐỊNH 90/2017/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH 35/2019/NĐ-CP, 
NGHỊ ĐỊNH 14/2021/NĐ-CP
1. Những mặt tích cực, đạt được
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đã tạo hành lang pháp lý cho việc xử phạt các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. 
Việc xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, từ lập biên bản, ra quyết định xử phạt, gửi quyết định xử phạt đến đối tượng bị xử phạt, do đó, các quyết định xử phạt về cơ bản đều được đối tượng vi phạm chấp hành nghiêm túc, không có trường hợp khiếu nại. Đồng thời, vai trò, trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được phát huy, hồ sơ xử phạt thể hiện đúng quy trình về trình tự, thủ tục.
2. Những khó khăn vướng mắc và nguyên nhân
a) Về quy định của pháp luật:

- Một số lĩnh vực mặc dù đã ban hành văn bản QPPL quy định về nội dung nhưng chưa có quy định về chế tài xử phạt do đó chưa có cơ sở để xử phạt (Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng Lâm nghiệp; hành vi săn bắt động vật hoang dã trong tự nhiên ngoài rừng theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã; …), Thông tư số 12/2020/TT- BNNPTNT quy định về quản lý thuốc thú y có chứa ma túy tiền chất; kê đơn thuốc, đơn thuốc thú y. 

Bên cạnh đó, các Nghị định hiện hành chưa quy định hoặc quy định chưa  rõ ràng đối với một số nội dung: Nghị định số 35/2019/NĐ-CP: chỉ quy định về phương pháp xác định khối lượng gỗ, trọng lượng lâm sản… không quy định phương pháp xác định diện tích rừng hoặc diện tích có cây trồng chưa thành rừng; phương pháp xác định loại rừng, trạng thái rừng bị tác động, thiệt hại nên không có căn cứ để xử phạt vi phạm; Chưa quy định về việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như trồng lại rừng hoặc các biện pháp lâm sinh đối với các trường hợp vi phạm không xác định được đối tượng vi phạm hành chính. 
- Một số quy định về cách thức xác định, hành vi, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả cần được rà soát điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tiễn: 


+ Nghị định số 35/2019/NĐ-CP: 


 Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP quy định về giải thích từ ngữ có tách các khái niệm về: (1) tang vật, (2) dụng cụ, công cụ và (3) phương tiện. Tuy nhiên, quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính chỉ quy định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; không quy định tịch thu dụng cụ, công cụ được sử dụng để vi phạm hành chính do đó không có căn cứ để tịch thu dụng cụ, công cụ được sử dụng để vi phạm hành chính. 


Điều 15 quy định về Vi phạm quy định về trồng rừng thay thế. Tuy nhiên, về các khung tiền phạt, khoảng thời gian, diện tích chậm trồng rừng thay thế còn mâu thuẫn, khó áp dụng; do đó cần sửa đổi bổ sung (Ví dụ: chậm trồng trên 01 năm với diện tích từ dưới 01 ha thì phạt 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng; chậm trồng trên 02 năm với diện tích từ dưới 01 ha thì phạt 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Như vậy chậm trồng trên 01 năm đã bao gồm cả trên 02 năm và trên 03 năm nên không biết áp dụng khung nào để xử phạt).


Một số vụ vi phạm, các đối tượng chỉ thực hiện hành vi bắt động vật rừng, không sử dụng dụng cụ, công cụ. Tuy nhiên, tại Điều 21 Nghị định số 35, quy định “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng” gồm hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định của pháp luật. Hành vi “săn bắt” không tách thành từng hành vi riêng biệt “săn, bắt” như quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Lâm nghiệp, gây khó khăn, vướng mắc trong việc xác định hành vi vi phạm để xử phạt.

Tại khoản 11 Điều 20  Nghị định 35 hành vi bóc vỏ, ken cây, khoan vào thân cây, băm gốc, đổ hóa chất hủy hoại gốc, rễ cây rừng làm ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển cây đối với cây thân gỗ có đường kính tại vị trí 1,3 m nhỏ hơn 8 cm chưa được quy định chế tài xử phạt gây vướng mắc trong việc áp dụng chế tài xử phạt đối với hành vi trên.

Nghị định số 35 chỉ quy định hình thức và mức xử phạt tiền đối với hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng (Điều 21). Trên thực tế hiện nay có nhiều loại động vật hoang dã không sinh sống trong rừng, mà sinh sống tại các khu vực ngoài phạm vi đất lâm nghiệp (không phải là rừng theo quy định của Luật lâm nghiệp), điển hình là một số loài chim (Chim Sẻ, Chào Mào, Quốc…). 

Tại các Điều 22, 23 quy định xử lý đối với hành vi vận chuyển từ trong rừng ra các loại than hầm, than hoa được xác định là có nguồn gốc từ rừng tự nhiên thì mới xử lý được. Trường hợp các đối tượng chuyên thu gom vận chuyển, mua bán than hầm, than hoa ở giữa thành phố không chứng minh được từ rừng ra, cũng như có nguồn gốc từ rừng tự nhiên thì không xử lý được.
+ Nghị định số 31/2016/NĐ-CP; Nghị định 90/2017/NĐ-CP và Nghị định số 14/2020/NĐ-CP: 
Cả 03 Nghị định đều quy định các hành vi tương tự nhau là xử phạt vi phạm hành chính đối với người buôn bán thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật hoặc thuốc thú y mà để các hàng hóa này chung với các hang hóa khác nhưng lại quy định mức phạt khác nhau. Trong khi đó, thông thường các cửa hàng bán thường kinh doanh nhiều loại hàng hóa khác nhau, do đó, cùng một hành vi nhưng có thể bị xử phạt khác nhau do đoàn kiểm tra bởi cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác nhau thực hiện.
Một số các cụm từ trong Nghị định số 90/017/NĐ-CP được sử dụng chưa chính xác, chưa thống nhất với các văn bản bản khác gây khó khăn trong thực hiện như tại điểm b khoản 2 Điều 11, Điều 21, 22.
 
b) Về tổ chức thực hiện:

- Chính quyền một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính. Sự phối kết hợp giữa các cơ quan, các ngành về xử phạt vi phạm hành chính từ trung ương đến địa phương còn bộc lộ nhiều bất cập, chồng chéo.

- Kinh phí, nguồn nhân lực thiếu, lực lượng chuyên trách về công tác thanh tra chuyên ngành mỏng, khối lượng công việc nhiều, phụ cấp cho cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành còn hạn chế. 

- Nhận thức của một bộ phận người dân về quyền, nghĩa vụ, quy định của pháp luật còn hạn chế dẫn đến tình trạng vi phạm nhiều lần, cố tình tìm cách trì hoãn, trốn tránh không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, không có ý thức chấp hành quy định của pháp luật.

- Một số lĩnh vực đối tượng, địa bàn thực hiện vi phạm hành chính mang tính đặc thù: Lĩnh vực lâm nghiệp (đối tượng vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, tình hình kinh tế còn khó khăn dẫn tới việc nộp tiền phạt chậm trễ, thậm chí nhiều trường hợp không có khả năng chấp hành quyết định xử phạt vì không có tài sản, việc cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính gặp khó khăn vì thu nhập, tài sản của các đối tượng vi phạm cũng không có giá trị để kê biên; đối với các hành vi khai thác gỗ trái phép hầu hết các vụ vi phạm xảy ra ở những địa hình phức tạp, khó khăn trong công tác kiểm tra, ngăn chặn và bảo vệ hiện trường, tang vật; việc thu hồi lâm sản do vi phạm rất khó khăn, chi phí cao), lĩnh vực thú y (liên quan đến thuỷ sản giống, một số quy định về biện pháp khắc phục hậu quả tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP buộc thực hiện việc kiểm dịch lại thuỷ sản giống, tuy nhiên, áp dụng vào thực tế gặp khó khăn do không có địa điểm thuần dưỡng giống thuỷ sản trong quá trình chờ lấy mẫu xét nghiệm để kiểm dịch lại), lĩnh vực bảo vệ thực vật (do sản xuất nhỏ lẻ, khó xác định hành vi vi phạm trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thực hiện các biện pháp an toàn trước, trong, sau sử dụng thuốc BVTV, trong thu gom, để đúng nơi quy định bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng).
- Việc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung về tịch thu phương tiện vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm phải bị tịch thu theo Nghị định 35 đối các phương tiện đang bị tạm giữ do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính. Trên thực tế đối với những đối tượng vi phạm là lái xe thuê phần lớn có điều kiện kinh tế khó khăn; nơi cư trú ngoài địa bàn huyện, tỉnh; đối với những phương tiện như: Ô tô, máy đào, máy ủi…giá trị phương tiện lớn thì việc chấp hành hình phạt “phải nộp một khoản tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm vào ngân sách nhà nước.” là không khả thi, khó khăn trong việc áp dụng.
Phần thứ ba

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Đề nghị bổ sung một số chế tài xử phạt vi phạm hành chính cho phù hợp, đồng bộ với văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành như: Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020; Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng Lâm nghiệp.

- Bổ sung phương pháp xác định loại rừng, trạng thái rừng bị tác động, thiệt hại, đồng thời chỉnh sửa giải thích từ ngữ liên quan đến tang vật, phương tiện, sản phẩm của động vật rừng, chủ lâm sản để thống nhất trong quá trình thực hiện.

- Sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm hành chính để phù hợp với thực tiễn (hành vi chậm trồng rừng thay thế, xác định biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm,…).
- Rà soát để sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm, thẩm quyền xử phạt để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
2. Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y
- Đề nghị bổ sung một số chế tài xử phạt vi phạm hành chính cho phù hợp, đồng bộ với văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành như: Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020, Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT.

- Sửa đổi để thống nhất về mức xử phạt đối với hành vi của các cơ sở buôn bán thức ăn, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y chung với các hàng hóa khác.
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP “b) Vận chuyển,  buôn bán động vật, sản phẩm động vật không đúng chủng loại, số lượng, “không đúng địa điểm nơi đến cuối cùng” được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm dịch.

- Tại Điều 21, Điều 22 Nghị định 90/2017/NĐ-CP có nội dung xử phạt người trực tiếp tham gia giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật không đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe. Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “theo quy định của Bộ Y tế” và sửa thành: “không đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế” vì không có quy định hướng dẫn cụ thể về điều kiện sức khỏe đối với chủ cơ sở, người trực tiếp giết mổ gia súc, gia cầm.

3. Đề xuất, kiến nghị khác
- Đảm bảo các điều kiện cho việc thi hành pháp luật: Thường xuyên quan tâm và củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị và các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ này, nhất là về biên chế (bố trí biên chế chuyên trách), ưu tiên, bố trí nguồn kinh phí và trang bị các thiết bị, phương tiện kỹ thuật đảm bảo phục vụ tốt cho công tác xử lý vi phạm hành chính; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong công tác xử lý vi phạm hành chính.

- Xây dựng cơ chế để tăng cường phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm hành chính. 

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính; tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật mới về lĩnh vực: lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; chăn nuôi, thú y.
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